
DANH SÁCH

TOP HIT CỦA
CÁC SET 

MADE BY 



E n g l i s h 



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

BLACK WHITE RARE

SPECIAL ILLUSTRATION RARE (SIR)

ULTRA RARE (UR)

DOUBLE RARE (RR)

POKE BALL
FOIL

PATTERN

MASTER
BALL FOIL
PATTERN

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)

ILLUSTRATION
RARE (IR)



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

BLACK WHITE RARE

SPECIAL ILLUSTRATION RARE (SIR)

ULTRA RARE (UR)

DOUBLE RARE (RR)

POKE BALL
FOIL

PATTERN

MASTER
BALL FOIL
PATTERN

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)

ILLUSTRATION
RARE (IR)



DOUBLE RARE (RR)

DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA HYPER RARE

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)

SPECIAL ILLUSTRATION RARE (SIR)

ULTRA RARE (UR)

ILLUSTRATION RARE (IR)



DOUBLE RARE (RR)

DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA HYPER RARE

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)

SPECIAL ILLUSTRATION RARE (SIR)

ULTRA RARE (UR)

ILLUSTRATION RARE (IR)



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA HYPER RARE

MEGA ATTACK
RARE

SPECIAL
ILLUSTRATION RARE

(SIR)

ILLUSTRATION
RARE (IR)

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)



ULTRA
RARE (UR)

DOUBLE
RARE
(RR)

DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)

ENERGY
SYMBOL
PATTERN

BALL
PATTERN

TEAM
ROCKET
PATTERN

CÓ NHIỀU LOẠI
BALL KHÁC NHAU

KÝ TỰ SẼ DỰA
TRÊN HỆ CỦA

POKEMON

CHỈ NHỮNG
POKEMON CỦA
TEAM ROCKET



DOUBLE RARE (RR)

DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA HYPER RARE

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
VÀ XẾP THEO GIÁ TỪ CAO XUỐNG THẤP (THEO TCGPLAYER)

SPECIAL ILLUSTRATION RARE (SIR)

ULTRA RARE (UR)

ILLUSTRATION RARE (IR)



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA HYPER RARE
(MHR)

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
KHÔNG SẮP XẾP THEO GIÁ

#122

#121 #120 #119 #118 #117 #116

SPECIAL
ILLUSTRATION

RARE (SIR)

#115 #114 #113 #112 #111 #110
ULTRA
RARE
(UR)

#109 #108 #107

#106 #105 #104 #103 #102 #101 #100 #099 #098

#97 #96 #95 #94 #93 #92
ILLUSTRATION

RARE (IR)

#73

#90 #89 #88 #87#91

#65 #64 #55 #48 #41 #35

DOUBLE
RARE
(RR)

#22 #03 #03



J a p a n e s e   



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA ULTRA RARE
(MUR)

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
KHÔNG SẮP XẾP THEO GIÁ

NINJA SPINNER
ニンジャスピナー

#120

#119 #118 #117 #116 #115 #114

SPECIAL
ART RARE

(SAR)

#113 #112 #111 #110 #109 #108
SUPER
RARE
(SR)

#107 #106 #105

#104 #103 #102 #101 #100 #099 #098 #097 #096

#95 #94 #93 #92 #91 #90
ART RARE

(AR)

#63

#87 #86 #85 #84 #83#89

#62 #41 #35 #22 #15 #03

DOUBLE
RARE
(RR)



DANH SÁCH HITDANH SÁCH HITDANH SÁCH HIT

MEGA ULTRA RARE
(MUR)

*LƯU Ý: DANH SÁCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO ĐỘ HIẾM (RARE)
KHÔNG SẮP XẾP THEO GIÁ

ABYSS EYE
アビスアイ

#118

#117 #116 #115 #114 #113 #112

SPECIAL
ART RARE

(SAR)

#111 #110 #109 #108 #107 #106
SUPER
RARE
(SR)

#105 #104 #103

#102 #101 #100 #099 #098 #097 #096 #095 #094

#93 #92 #91 #90 #89 #88
ART RARE

(AR)

#63

#86 #85 #84 #83 #82#87

#53 #46 #43 #36 #26 #15 #04

DOUBLE
RARE
(RR)


	DANH SÁCH TOP HIT CỦA CÁC SET

